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 LOẠI TÀI KHOẢN 2

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Loại tài khoản 2 phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động các loại TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình theo chỉ tiêu nguyên giá và giá trị đã hao mòn, đồng thời phản ánh tình hình thực hiện công tác đầu tư XDCB đang diễn ra ở Quỹ.
HẠCH TOÁN KẾ TOÁN LOẠI TÀI KHOẢN NÀY
CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời cả về mặt số lượng, giá trị và hiện trạng của những TSCĐ hiện có; tình hình tăng, giảm và việc sử dụng tài sản. Thông qua đó giám đốc chặt chẽ việc đầu tư, mua sắm, sử dụng TSCĐ của Quỹ.

2. Trong mọi trường hợp, kế toán TSCĐ phải tôn trọng nguyên tắc đánh giá theo nguyên giá (giá thực tế hình thành TSCĐ) và giá trị còn lại của TSCĐ.

3. Kế toán TSCĐ phải phản ánh đầy đủ cả 3 chỉ tiêu giá trị của TSCĐ: Nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại của TSCĐ.

Giá trị còn lại = Nguyên giá - Giá trị hao mòn của TSCĐ.

4. Kế toán phải phân loại TSCĐ theo đúng phương pháp phân loại đã được quy định thống nhất nhằm phục vụ có hiệu quả cho công tác quản lý, tổng hợp chỉ tiêu của Nhà nước.

Loại Tài khoản 2 có 5 tài khoản, chia thành 3 nhóm:

- Nhóm Tài khoản 21 có 3 tài khoản:

+ Tài khoản 211- TSCĐ hữu hình

+ Tài khoản 213- TSCĐ vô hình

+ Tài khoản 214-  Hao mòn TSCĐ

- Nhóm Tài khoản 22 có 1 tài khoản:

+ Tài khoản 221- Đầu tư tài chính dài hạn

- Nhóm Tài khoản 24 có 1 tài khoản:

+ Tài khoản 241- XDCB dở dang

TÀI KHOẢN  211

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của toàn bộ TSCĐ hữu hình của Quỹ theo nguyên giá.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY

CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. TSCĐ hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất, có đủ tiêu chuẩn của TSCĐ về giá trị và thời gian sử dụng theo quy định trong chế độ quản lý tài chính (Trừ trường hợp đặc biệt có quy định riêng đối với một số tài sản đặc thù).

2. Giá trị TSCĐ hữu hình phản ánh trên TK 211 theo nguyên giá. Kế toán phải theo dõi chi tiết nguyên giá của TSCĐ. Tuỳ thuộc vào nguồn hình thành, nguyên giá TSCĐ hữu hình được xác định như sau:

a) TSCĐ do mua sắm:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm, bao gồm: Giá mua thực tế (Giá ghi trên hoá đơn có cả thuế GTGT) trừ (-) Các khoản giảm giá, chiết khấu thương mại (nếu có) và cộng (+) Các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, các chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, chi phí lắp đặt, chạy thử các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) mà Quỹ phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào sử dụng. Riêng trường hợp TSCĐ mua về dùng cho hoạt động dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, thì nguyên giá TSCĐ không có thuế GTGT).
b) TSCĐ do hoàn thành đầu tư XDCB:

Nguyên giá TSCĐ do hoàn thành đầu tư XDCB bàn giao là giá trị quyết toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

c) TSCĐ do được cấp:

Nguyên giá tài sản do được cấp là giá trị của tài sản đã ghi trong "Biên bản giao nhận TSCĐ" cộng (+) với các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, các chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, chi phí lắp đặt, chạy thử, các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) mà Quỹ phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào sử dụng.
d) TSCĐ được viện trợ, được tài trợ, biếu, tặng:
Nguyên giá là giá trị của tài sản được cơ quan tài chính tính làm căn cứ để hạch toán hoặc giá trị do các tổ chức có chức năng định giá tài sản nhà nước đánh giá lại và được cơ quan tài chính cùng cấp thống nhất cộng (+) với các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, các chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, chi phí lắp đặt, chạy thử, các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) mà Quỹ phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào sử dụng
đ) Nguyên giá TSCĐ đặc biệt: Được sử dụng giá quy ước làm căn cứ ghi sổ kế toán. Giá quy ước do các Bộ, cơ quan ngang Bộ chuyên ngành quản lý quy định.  

3. Nguyên giá TSCĐ được đánh giá lại theo quyết định của Nhà nước là giá khôi phục áp dụng trong việc đánh giá lại TSCĐ.

Nguyên giá TSCĐ trong Quỹ chỉ được thay đổi trong các trường hợp sau:

- Đánh giá lại giá trị TSCĐ theo quyết định của Nhà nước;

- Cải tạo, nâng cấp làm tăng năng lực, kéo dài thời gian sử dụng của TSCĐ; 

- Tháo dỡ một hay một số bộ phận TSCĐ;

- Xây dựng, trang bị thêm 1 hay 1 số bộ phận của TSCĐ.

4. Mọi trường hợp tăng, giảm TSCĐ hữu hình đều phải lập “Biên bản giao nhận TSCĐ” phải thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục theo quy định của Nhà nước. Sau đó, phải lập và hoàn chỉnh hồ sơ TSCĐ về mặt kế toán.

5. TSCĐ hữu hình phải được theo dõi chi tiết cho từng đối tượng ghi TSCĐ, theo từng loại TSCĐ và địa điểm bảo quản, quản lý và sử dụng TSCĐ.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA

TÀI KHOẢN 211 - TSCĐ HỮU HÌNH

Bên Nợ:

- Nguyên giá của TSCĐ hữu hình tăng do mua sắm, do XDCB hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, do được cấp, do được tài trợ, tặng, biếu, viện trợ...;

- Điều chỉnh tăng nguyên giá của TSCĐ do xây lắp, trang bị thêm hoặc do cải tạo, nâng cấp;

- Các trường hợp khác làm tăng nguyên giá của TSCĐ (Đánh giá lại TSCĐ...).

Bên Có:
- Nguyên giá của TSCĐ hữu hình giảm do nhượng bán, thanh lý hoặc do những lý do khác (mất...);

- Nguyên giá của TSCĐ hữu hình giảm do tháo dỡ bớt 1 số bộ phận;

- Các trường hợp khác làm giảm nguyên giá của TSCĐ (Đánh giá lại TSCĐ...).

Số dư bên Nợ:
 Nguyên giá TSCĐ hữu hình hiện có ở Quỹ.

Tài khoản 211 - TSCĐ hữu hình, có 4 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 2111- Nhà cửa, vật kiến trúc: Phản ánh giá trị của các TSCĐ là nhà cửa, vật kiến trúc, gồm:

+ Nhà cửa: Nhà làm việc, thư viện, hội trường, nhà để xe, máy, thiết bị ...

+ Vật kiến trúc: Sân chơi, bể chứa, hệ thống cấp thoát nước, tường rào bao quanh,...

- Tài khoản 2112 - Máy móc, thiết bị: Máy móc, thiết bị dùng cho công tác chuyên môn nghiệp vụ và hoạt động khác (hoạt động dịch vụ, phúc lợi và hoạt động khác) của Quỹ.
- Tài khoản 2113- Phương tiện vận tải, truyền dẫn: Các phương tiện vận tải, truyền dẫn dùng cho công tác chuyên môn nghiệp vụ và hoạt động khác (dịch vụ, phúc lợi đời sống...) của Quỹ, gồm: xe máy, ô tô và các thiết bị truyền dẫn (thông tin, điện nước...)  

- Tài khoản 2114- Thiết bị, dụng cụ quản lý: Các loại thiết bị và dụng cụ sử dụng trong công tác quản lý và văn phòng, như: Két đựng tiền, tivi, tủ lạnh, máy tính, đồ gỗ cao cấp có đủ tiêu chuẩn TSCĐ...
- Tài khoản 2118- TSCĐ khác: Các loại TSCĐ hữu hình khác chưa phản ánh ở các tài khoản nêu trên (Chủ yếu là TSCĐ mang tính đặc thù) như: Sách báo khoa học, kỹ thuật trong các thư viện và sách báo phục vụ cho công tác chuyên môn... 
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

I.  Kế toán tăng TSCĐ hữu hình
TSCĐ hữu hình của Quỹ tăng do được cấp, do mua sắm, do công tác XDCB đã hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, do được viện trợ hoặc tài trợ, biếu tặng...

1- Trường hợp mua sắm TSCĐ (kể cả mua mới hoặc mua lại TSCĐ đã sử dụng):

Căn cứ các chứng từ có liên quan đến việc mua sắm TSCĐ hữu hình, kế toán xác định nguyên giá của TSCĐ, lập hồ sơ kế toán, lập biên bản giao nhận TSCĐ và tiến hành ghi sổ kế toán theo các trường hợp sau:

1.1- Xuất quỹ tiền mặt hoặc rút tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc mua TSCĐ:

a) Nếu mua TSCĐ đưa ngay vào sử dụng, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình



Có các TK 111, 112, ... (Giá mua và chi phí vận chuyển, bốc dỡ...)

b) Nếu TSCĐ mua về phải qua lắp đặt, chạy thử, ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (2411- Mua sắm TSCĐ)



Có các TK 111, 112,... (Giá mua, chi phí vận chuyển và lắp đặt, chạy thử...).

Khi lắp đặt xong, bàn giao đưa vào sử dụng, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình



Có TK 241- XDCB dở dang (2411- Mua sắm TSCĐ).

Các trường hợp trên đều đồng thời căn cứ vào nguồn kinh phí dùng để mua sắm TSCĐ để ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và ghi vào các tài khoản liên quan:
Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn kinh phí hoạt động)

Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn kinh phí dự án)



Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

1.2- Rút dự toán chi chương trình, dự án để mua TSCĐ đưa ngay vào sử dụng, ghi Có TK 009 “Dự toán chi chương trình, dự án”, đồng thời ghi:
- Ghi tăng TSCĐ:
Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình



Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án (Giá mua và chi phí vận chuyển, bốc dỡ...)
- Ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và tăng chi dự án, ghi:

Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn kinh phí dự án)



Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

2- Đối với công trình XDCB đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng:

- Căn cứ vào quyết toán đã được duyệt giá trị thực tế của công trình, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình



Có TK 241 - XDCB dở dang (Giá trị thực tế của công trình XDCB hoàn thành 
   bàn giao).

- Nếu TSCĐ được đầu tư XDCB bằng nguồn kinh phí đầu tư XDCB, đồng thời ghi:

Nợ TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB



Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

- Nếu TSCĐ được đầu tư XDCB bằng nguồn kinh phí hoạt động hoặc nguồn kinh phí dự án, đồng thời ghi:

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Nếu TSCĐ đầu tư bằng nguồn kinh phí hoạt động)
Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu TSCĐ đầu tư bằng nguồn kinh phí dự án)



Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

3- TSCĐ tiếp nhận do được cấp trên cấp kinh phí hoạt động bằng TSCĐ:

- Khi tiếp nhận TSCĐ mới do cấp trên cấp, căn cứ vào quyết định cấp phát kinh phí bằng TSCĐ của cơ quan cấp trên và biên bản bàn giao TSCĐ, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình



Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động.

- Khi nhận được TSCĐ đã qua sử dụng do cấp trên cấp về sử dụng ngay, căn cứ vào quyết định, biên bản bàn giao TSCĐ xác định nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại của TSCĐ, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)



Có TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (Giá trị còn lại).

Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và quyết toán vào chi hoạt động, ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động 



Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

4- Khi được tài trợ, biếu tặng bằng TSCĐ hữu hình của các tổ chức, cá nhân trong nước để dùng cho hoạt động sự nghiệp, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.

Đồng thời ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động



Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

5- Trường hợp TSCĐ mua về để dùng cho hoạt động dịch vụ:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 3113- Thuế GTGT được khấu trừ (Thuế GTGT đầu vào) (nếu có)


Có các TK 111, 112, 331,... (Tổng giá thanh toán).

6- Khi mua TSCĐ bằng các quỹ khen thưởng, phúc lợi dùng cho hoạt động văn hoá, phúc lợi, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình



Có các TK 111, 112, 331,...

Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ:

Nợ TK 431 - Các quỹ (4311, 4312)



Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

7- Khi được viện trợ không hoàn lại bằng TSCĐ: 

7.1- Trường hợp Quỹ có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách ngay khi tiếp nhận TSCĐ viện trợ: 

- Đối với TSCĐ viện trợ phi dự án dùng cho hoạt động sự nghiệp, ghi: 

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động
- Đối với TSCĐ viện trợ theo chương trình, dự án dùng cho hoạt động dự án, ghi: 

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án. 

Đồng thời ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nếu nhận TSCĐ viện trợ được ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động)

Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu nhận TSCĐ viện trợ được ghi tăng nguồn kinh phí dự án)



Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

7.2- Trường hợp Quỹ chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách khi tiếp nhận TSCĐ viện trợ, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

Có TK 521- Thu chưa qua ngân sách (TK 5212- Tiền, hàng viện trợ).

Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và ghi vào các TK chi phí có liên quan:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nhận TSCĐ viện trợ phi dự án dùng cho hoạt 

            động sự nghiệp)

Nợ TK 662- Chi dự án (Nhận TSCĐ viện trợ theo chương trình, dự án để 

            dùng cho hoạt động dự án)



Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

- Khi Quỹ có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách về TSCĐ viện trợ đã tiếp nhận, kế toán kết chuyển ghi tăng các nguồn kinh phí có liên quan:

Nợ TK 521-  Thu chưa qua ngân sách



Có các TK 461, 462 (Căn cứ vào mục đích viện trợ).

II. Kế toán giảm TSCĐ hữu hình

TSCĐ hữu hình của Quỹ giảm do những lý do khác nhau, như: Nhượng bán, thanh lý, mất, phát hiện thiếu khi kiểm kê, tháo dỡ một hoặc một số bộ phận...

Khi giảm TSCĐ hữu hình, kế toán phải làm đầy đủ thủ tục, xác định đúng những thiệt hại và thu nhập (nếu có). Căn cứ các chứng từ liên quan, kế toán ghi sổ theo từng trường hợp cụ thể như sau:

1. Trường hợp nhượng bán, thanh lý TSCĐ hữu hình 

Đối với TSCĐ không cần dùng có thể nhượng bán sau khi được cơ quan Tài chính đồng ý (Tài sản do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc ngân sách) hoặc Giám đốc Quỹ ra quyết định (Đối với TSCĐ hình thành bằng nguồn khác). Khi nhượng bán TSCĐ phải làm đầy đủ các thủ tục cần thiết như: quyết định, thành lập Hội đồng,...

TSCĐ được thanh lý là những tài sản đã bị hư hỏng không thể sửa chữa được hoặc quá lạc hậu về mặt kỹ thuật. Khi có TSCĐ hữu hình thanh lý, Quỹ phải ra quyết định thanh lý, thành lập Ban thanh lý TSCĐ. Ban thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ” theo mẫu quy định “Biên bản thanh lý TSCĐ” được lập 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi và ghi sổ, 1 bản giao cho đơn vị đã quản lý, sử dụng TSCĐ.

1.1. Nếu nhượng bán hoặc thanh lý TSCĐ do Ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc Ngân sách:

- Ghi giảm TSCĐ hữu hình đã nhượng bán hoặc thanh lý ghi:

Nợ TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại)

Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)



Có TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

- Số chi về nhượng bán hoặc thanh lý TSCĐ hữu hình, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu (5118- Thu khác)



Có các TK 111, 112, 331,...

- Số thu về nhượng bán hoặc thanh lý TSCĐ hữu hình, ghi:

Nợ TK 111, 112, 311,...



Có TK 511- Các khoản thu (5118 - Thu khác).

Kết chuyển số chênh lệch thu lớn hơn chi do nhượng bán hoặc thanh lý TSCĐ ghi tăng Quỹ đầu tư phát triển, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu (5118- Thu khác)



Có TK 431- Các quỹ (4315- Quỹ đầu tư phát triển).

1.2. Nếu nhượng bán hoặc thanh lý TSCĐ thuộc nguồn vốn kinh doanh hoặc nguồn vốn vay:

- Ghi giảm TSCĐ hữu hình đã nhượng bán hoặc thanh lý, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu (5118- Thu khác) (Giá trị còn lại)

Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)



Có TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

- Số chi về nhượng bán hoặc thanh lý TSCĐ hữu hình, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu (5118 - Thu khác)

Nợ TK 3113- Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)



Có các TK 111, 112, 331,...

- Số thu về nhượng bán hoặc thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 311,...



Có TK 511- Các khoản thu (5118 - Thu khác)



Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (Nếu có).

- Kết chuyển số chênh lệch thu, chi do nhượng bán hoặc thanh lý TSCĐ hữu hình thuộc nguồn vốn kinh doanh hoặc nguồn vốn vay:

+ Nếu chênh lệch thu lớn hơn chi (lãi), ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu (5118 - Thu khác)

Có TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212 - Chênh lệch thu, 

   chi hoạt động dịch vụ).

+ Nếu chênh lệch thu nhỏ hơn chi (lỗ), ghi:

Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212)



Có TK 511- Các khoản thu (5118- Thu khác).

2- TSCĐ hữu hình giảm do không đủ tiêu chuẩn chuyển thành công cụ, dụng cụ:

2.1- Nếu TSCĐ hữu hình do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc ngân sách, ghi:

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại)



Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

2.2- Nếu TSCĐ hữu hình thuộc nguồn vốn kinh doanh hoặc nguồn vốn vay, ghi:

Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ (Giá trị còn lại nếu nhỏ)

Nợ TK 643- Chi phí trả trước (Giá trị còn lại nếu lớn phải phân bổ dần)



Có TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

Khi chuyển TSCĐ thành công cụ, dụng cụ, kế toán phải ghi đồng thời phần giá trị còn lại của TSCĐ vào bên Nợ TK 005 "Dụng cụ lâu bền đang sử dụng" (TK ngoài Bảng Cân đối tài khoản).

III- Kế toán TSCĐ hữu hình phát hiện thừa, thiếu khi kiểm kê 

Mọi trường hợp phát hiện thừa, thiếu TSCĐ đều phải truy tìm nguyên nhân, người chịu trách nhiệm và xử lý kịp thời. Hạch toán TSCĐ thừa, thiếu phải căn cứ vào quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền.

1- Kế toán TSCĐ phát hiện thiếu khi kiểm kê

1.1- Trường hợp TSCĐ hữu hình do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc ngân sách phát hiện thiếu:

- Trong thời gian chờ quyết định xử lý, kế toán căn cứ vào kết quả kiểm kê để ghi giảm TSCĐ, ghi:

Nợ TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại)

Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)



Có TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

- Phản ánh giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình bị thiếu, mất phải thu hồi, ghi:

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác) (Giá trị còn lại)



Có TK 511- Các khoản thu (5118 - Thu khác).

- Khi có quyết định xử lý, căn cứ từng trường hợp cụ thể: 

+ Nếu cho phép xoá bỏ thiệt hại do thiếu, mất tài sản, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu (5118- Thu khác)



Có TK 311- Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác).

+ Nếu quyết định người chịu trách nhiệm phải bồi thường, hoặc tài sản mua bảo hiểm được cơ quan bảo hiểm trả, khi thu tiền bồi thường hoặc trừ vào tiền lương phải trả cán bộ, viên chức, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (Nếu thu tiền)

Nợ TK 334- Phải trả công chức, viên chức (Nếu trừ vào lương)



Có TK 311- Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác).

+ Số tiền thu bồi thường theo quyết định xử lý được ghi vào các tài khoản liên quan theo quy định của chế độ tài chính, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu (5118 - Thu khác)

Có các TK liên quan 
1.2- TSCĐ hữu hình thuộc nguồn vốn kinh doanh hoặc nguồn vốn vay phát hiện thiếu chưa rõ nguyên nhân:

- Căn cứ vào kết quả kiểm kê để ghi giảm TSCĐ:

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác) (Giá trị còn lại)

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)



Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

- Khi có quyết định xử lý phần giá trị còn lại của TSCĐ thiếu, căn cứ vào quyết định xử lý để ghi vào các tài khoản liên quan, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 334,...



Có TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác).

2- Kế toán TSCĐ phát hiện thừa khi kiểm kê

- Nếu TSCĐ hữu hình do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc ngân sách khi kiểm kê phát hiện thừa do chưa ghi sổ kế toán (Để ngoài sổ), kế toán căn cứ vào phiếu kiểm kê và hồ sơ TSCĐ để ghi tăng TSCĐ. Đồng thời tổng hợp toàn bộ giá trị những tài sản chưa ghi sổ, lập chứng từ ghi tăng giá trị TSCĐ theo nguyên giá, giá trị còn lại theo kiểm kê và xác định giá trị hao mòn thực tế, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá theo kiểm kê)



Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)



Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 

     (Giá trị còn lại theo kiểm kê).

- Nếu TSCĐ thuộc nguồn vốn kinh doanh hoặc nguồn vốn vay khi phát hiện thừa, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá theo kiểm kê)



Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)



Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (Giá trị còn lại theo kiểm kê).

- Nếu TSCĐ thừa chưa xác định được nguồn gốc, nguyên nhân và chưa có quyết định xử lý, kế toán phản ánh vào các khoản phải trả, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Ghi theo nguyên giá kiểm kê)



Có TK 331- Các khoản phải trả (3318 - Phải trả khác).

Khi có quyết định xử lý, căn cứ vào quyết định xử lý, ghi:

Nợ TK 331- Các khoản phải trả



Có các TK liên quan.

- Nếu TSCĐ phát hiện thừa được xác định là tài sản của đơn vị khác thì phải báo ngay cho đơn vị có tài sản đó biết. Nếu không xác định được đơn vị chủ tài sản thì phải báo cáo cho đơn vị cấp trên và cơ quan tài chính cùng cấp biết để xử lý. Trong thời gian chờ xử lý, kế toán căn cứ vào tài liệu kiểm kê, tạm thời phản ánh vào bên Nợ TK 002 "Tài sản nhận giữ hộ, nhận gia công" để theo dõi giữ hộ.

IV- Kế toán kết quả kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ hữu hình

Khi có quyết định của Nhà nước về việc đánh giá lại TSCĐ, Quỹ phải tiến hành kiểm kê, xác định số lượng, giá trị của từng loại TSCĐ và tiến hành đánh giá lại TSCĐ theo đúng hướng dẫn của Nhà nước. Số chênh lệch tăng, giảm giá do đánh giá lại TSCĐ tổng hợp sau kiểm kê khi được phê duyệt chính thức:

1- Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ:

- Phần nguyên giá điều chỉnh tăng, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Số chênh lệch tăng nguyên giá) 



Có TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Số chênh lệch tăng 

    nguyên giá).

- Phần nguyên giá điều chỉnh giảm, ghi:

Nợ TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Số chênh lệch giảm nguyên giá)

Có TK 211- TSCĐ hữu hình (Số chênh lệch giảm nguyên giá).

2- Nếu có điều chỉnh giá trị đã hao mòn của TSCĐ:

- Trường hợp giảm, ghi:

Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ


Có TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản.

· Trường hợp tăng: Ghi bút toán ngược lại.

TÀI KHOẢN 213
TÀI KHOẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động giá trị toàn bộ TSCĐ vô hình của Quỹ.
TSCĐ vô hình là các TSCĐ không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư, chi trả hoặc chi phí nhằm có được các lợi ích hoặc các nguồn có tính kinh tế, như: Giá trị quyền sử dụng đất, chi phí phần mềm máy vi tính…

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY

CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1- Nguyên giá của TSCĐ vô hình là tổng số tiền chi trả hoặc chi phí thực tế về công tác nghiên cứu phát triển, về phần mềm máy vi tính, … 
2- Toàn bộ chi phí thực tế phát sinh có liên quan đến TSCĐ vô hình trong quá trình hình thành trước hết được tập hợp vào TK 241 - XDCB dở dang. Khi kết thúc quá trình đầu tư phải xác định tổng chi phí thực tế đầu tư theo từng đối tượng tập hợp chi phí (nguyên giá từng TSCĐ vô hình), ghi tăng nguyên giá TSCĐ vô hình vào bên Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình.
3- TSCĐ vô hình được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 

TÀI KHOẢN 213 - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Bên Nợ: Nguyên giá TSCĐ vô hình tăng
Bên Có: Nguyên giá TSCĐ vô hình giảm
Số dư bên Nợ: Nguyên giá TSCĐ vô hình hiện có ở Quỹ.

Nguyên giá TSCĐ vô hình được xác định cụ thể cho từng loại như sau:
- Giá trị quyền sử dụng đất (Đối với đất được giao có thu tiền sử dụng đất; đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp; đất được thuê mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê): Giá trị quyền sử dụng đất được xác định là tiền sử dụng đất phải nộp khi được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc số tiền đã trả khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp hoặc số tiền thuê đất đã trả 1 lần cho toàn bộ thời gian thuê cộng (+) với các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có)

- Phần mềm máy vi tính: Là số chi phí thực tế phải trả để thuê lập trình hoặc mua phần mềm máy vi tính theo các chương trình của Quỹ khi thực hiện ghi chép, quản lý bằng máy vi tính.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

1- Trường hợp mua TSCĐ vô hình đưa ngay vào sử dụng, ghi:

Nợ TK 213- TSCĐ vô hình



Có các TK 111, 112, 331...
Đồng thời, căn cứ vào nguồn kinh phí dùng để mua sắm TSCĐ vô hình để ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ vô hình:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Mua TSCĐ bằng nguồn kinh phí hoạt động)

Nợ TK 662- Chi dự án (Mua TSCĐ bằng nguồn kinh phí dự án)

Nợ TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB

Nợ TK 431- Các quỹ (4312- Quỹ phúc lợi, 4315- Quỹ đầu tư phát triển)



Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

2- Trường hợp giá trị TSCĐ vô hình là các chi phí đã hình thành trong một quá trình (như lập trình phần mềm máy vi tính):

- Tập hợp chi phí thực tế phát sinh về TSCĐ vô hình, ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang



Có các TK 111, 112, 331...
- Khi kết thúc quá trình đầu tư, kế toán phải tổng hợp, tính toán chính xác nguyên giá TSCĐ vô hình, ghi:

Nợ TK 213- TSCĐ vô hình



Có TK 241- XDCB dở dang.

Căn cứ vào nguồn kinh phí sử dụng, kế toán ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và ghi vào các tài khoản liên quan như trường hợp 1.

3- Mua TSCĐ vô hình dùng cho hoạt động dịch vụ:

Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (Giá mua không có thuế GTGT)

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3113 - Thuế GTGT được khấu trừ) (nếu có)


Có  các TK 111, 112, 331,...

4- Hạch toán việc nhượng bán, thanh lý TSCĐ vô hình (Thực hiện theo quy định ở TK 211 - TSCĐ hữu hình).

TÀI KHOẢN 214

HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và sự biến động giá trị hao mòn của TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình trong quá trình sử dụng và những nguyên nhân khác làm tăng, giảm giá trị hao mòn của TSCĐ.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY

CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Việc phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ được thực hiện đối với tất cả TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình hiện có ở Quỹ. Số hao mòn được xác định căn cứ vào chế độ quản lý, sử dụng và tính hao mòn TSCĐ hiện hành cho Quỹ.

2. Việc phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ vào sổ kế toán được thực hiện mỗi năm 1 lần vào tháng 12.

3. Đối với những TSCĐ của Quỹ sử dụng vào hoạt động dịch vụ thì phải thực hiện trích khấu hao tính vào chi phí hoạt động dịch vụ hàng tháng và phải mở sổ chi tiết theo dõi việc trích khấu hao TSCĐ theo chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ của Bộ Tài chính như đối với doanh nghiệp nhà nước.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA

TÀI KHOẢN 214 - HAO MÒN TSCĐ

Bên Nợ:

- Ghi giảm giá trị hao mòn TSCĐ trong các trường hợp giảm TSCĐ (thanh lý, nhượng bán...);

- Ghi giảm giá trị hao mòn TSCĐ khi đánh giá lại TSCĐ theo quyết định của Nhà nước (Trường hợp đánh giá giảm giá trị hao mòn).

Bên Có:

- Ghi tăng giá trị hao mòn TSCĐ trong quá trình sử dụng;

- Ghi tăng giá trị hao mòn TSCĐ khi đánh giá lại TSCĐ theo quyết định của Nhà nước (Trường hợp đánh giá tăng giá trị hao mòn).

Số dư bên Có: Giá trị đã hao mòn của TSCĐ hiện có.

Tài khoản 214 - Hao mòn TSCĐ, có 2 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 2141 - Hao mòn TSCĐ hữu hình: Phản ánh số hiện có và sự tăng, giảm giá trị hao mòn của các TSCĐ hữu hình trong quá trình sử dụng và do những nguyên nhân khác.

- Tài khoản 2142 - Hao mòn TSCĐ vô hình: Phản ánh số hiện có và sự tăng, giảm giá trị hao mòn của các TSCĐ vô hình trong quá trình sử dụng và do những nguyên nhân khác.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

1- Cuối kỳ kế toán năm, Quỹ tính và phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình hiện có do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc từ ngân sách, ghi:

Nợ TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ



Có TK 214- Hao mòn TSCĐ (2141, 2142).

2- Hàng tháng, khi trích khấu hao TSCĐ thuộc nguồn vốn kinh doanh hoặc nguồn vốn vay sử dụng cho hoạt động dịch vụ, ghi:

Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ


Có TK 214- Hao mòn TSCĐ.

3- Đối với TSCĐ do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc từ ngân sách dùng cho hoạt động dịch vụ thì hàng tháng, khi trích khấu hao TSCĐ ghi:

Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ 

Có TK 431- Các quỹ (4315) 

4- Khi phát sinh giảm giá trị hao mòn TSCĐ do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc từ ngân sách do thanh lý, nhượng bán, phát hiện thiếu, ghi:

Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

Nợ TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại)

Có các TK 211, 213 (Nguyên giá).

5- Khi phát sinh giảm giá trị hao mòn TSCĐ thuộc nguồn vốn kinh doanh hoặc nguồn vốn vay do thanh lý, nhượng bán hoặc phát hiện thiếu, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu (5118) (Phần giá trị còn lại của TSCĐ thanh 

   lý, nhượng bán)

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác) (Phần giá trị còn 

   lại của TSCĐ phát hiện thiếu)

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2141, 2142) (Phần giá trị hao mòn)

Có các TK 211, 213 (Nguyên giá).

6- Điều chỉnh tăng, giảm hao mòn TSCĐ khi có quyết định đánh giá lại TSCĐ của Nhà nước, được hạch toán như quy định ở TK 211, TK 412.

TÀI KHOẢN 221

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH  DÀI HẠN

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động các khoản đầu tư tài chính dài hạn dưới hình thức cho vay dài hạn từ nguồn vốn Quỹ huy động để cho vay.

Đầu tư tài chính dài hạn ở Quỹ là việc cho vay mà thời gian thu hồi vốn vượt quá thời hạn một năm.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY

CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. TK 221 chỉ được áp dụng khi Quỹ có hoạt động huy động các nguồn vốn ưu đãi của các tổ chức tài chính, ngân hàng trong và ngoài nước để thực hiện cho vay ưu đãi dài hạn đối với nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình khoa học công nghệ.
2. Các khoản lãi cho vay là doanh thu trong kỳ và được phản ánh vào bên Có TK 531 “Thu hoạt động dịch vụ”. Các khoản chi phí của hoạt động huy động nguồn vốn để cho vay khi phát sinh được phản ánh vào bên Nợ TK 631 “Chi hoạt động dịch vụ”.

3. Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi số vốn đã cho vay (nợ gốc) cho từng tổ chức, cá nhân và từng khoản đã thu hồi.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA

TÀI KHOẢN 221 - ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

Bên Nợ: 

Số vốn đã cho vay.

Bên Có: 

- Số vốn cho vay (nợ gốc) đã thu hồi;

- Số thiệt hại do không thu hồi được vốn cho vay tính vào chi phí dịch vụ.

Số dư bên Nợ: 

Số vốn cho vay (nợ gốc) hiện còn cuối kỳ.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

1- Khi xuất tiền cho các tổ chức, cá nhân vay để thực hiện nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình khoa học công nghệ, ghi:

Nợ TK 221 - Đầu tư tài chính dài hạn (Chi tiết cho từng đối tượng)

Có các TK 111, 112,... 

2- Định kỳ nhận lãi tiền cho vay, ghi:

Nợ các TK 111, 112,...

Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ.

3- Trường hợp cho vay nhận lãi trước:

- Khi xuất quỹ để cho vay, ghi:

Nợ TK 221- Đầu tư tài chính dài hạn (Tiền gốc)



Có các TK 111, 112,...



Có TK 331 - Các khoản phải trả (3318- Phải trả khác) (Tiền lãi nhận 

    trước)

- Định kỳ, kết chuyển số lãi phải thu từng kỳ ghi vào thu nhập kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3318- Phải trả khác)

Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ.

4- Khi khoản cho vay đến hạn thu hồi, ghi:

Nợ các TK 111, 112,...

Có TK 221- Đầu tư tài chính dài hạn (Tiền gốc)

5- Trường hợp cho vay nhận lãi sau:
- Khi xuất tiền để cho vay, kế toán như nghiệp vụ 1.

- Định kỳ xác định số lãi cho vay phải thu của kỳ báo cáo, ghi:

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác)



Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ.

- Khi thu hồi khoản tiền cho vay đến ngày đáo hạn, ghi:

Nợ các TK 111, 112,...

Có TK 221- Đầu tư tài chính dài hạn (Tiền gốc)

Có TK 311- Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác) (Tiền lãi đã ghi vào thu nhập của các kỳ trước)



Có TK 531-  Thu hoạt động dịch vụ (Tiền lãi của kỳ đáo hạn).

TÀI KHOẢN 241

XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG
Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí đầu tư XDCB (Bao gồm chi phí cho công tác mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ, chi phí đầu tư XDCB) và tình hình quyết toán công tác mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ, quyết toán kinh phí đầu tư  XDCB ở Quỹ. 

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY 

CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1- Tài khoản 241 “XDCB dở dang” áp dụng cho Quỹ nếu có hoạt động đầu tư XDCB trong trường hợp kế toán hoạt động đầu tư XDCB phản ánh chung trên cùng hệ thống sổ kế toán của Quỹ. Đối với những công trình XDCB mà Quỹ là chủ đầu tư có tổ chức Ban quản lý dự án và tổ chức hạch toán riêng thì thực hiện hạch toán theo chế độ kế toán quy định cho đơn vị chủ đầu tư.

2- Những TSCĐ mua về cần phải qua lắp đặt, chạy thử thì phải được theo dõi ở TK 241 để tính nguyên giá TSCĐ mua sắm.

3- Tài khoản 241 được mở chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình đầu tư xây dựng và ở mỗi công trình, hạng mục công trình phải hạch toán chi tiết theo từng loại chi phí đầu tư, gồm:

- Chi xây lắp

- Chi thiết bị

- Chi phí khác.

 
Nội dung cụ thể của từng loại chi phí hạch toán vào TK 241 phải căn cứ vào quy định quản lý tài chính hiện hành về đầu tư xây dựng.         

4- Chi phí đầu tư XDCB trên TK 241 phải theo dõi được số lũy kế từ khi khởi công xây dựng công trình đến khi hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng và quyết toán được duyệt.

5- Quỹ phải hạch toán theo Mục lục ngân sách nhà nước các khoản chi đầu tư XDCB phát sinh từ các khoản tiền, hàng viện trợ theo chương trình, dự án dùng cho đầu tư XDCB. 
6- Quỹ không được xét duyệt quyết toán ngân sách năm các khoản chi đầu tư XDCB từ các khoản tiền, hàng viện trợ theo chương trình, dự án dùng cho đầu tư XDCB nhưng Quỹ chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách. Các khoản chi đầu tư XDCB chưa được xét duyệt quyết toán như đã nêu trên được phản ánh vào số dư bên Nợ TK 241 “XDCB dở dang” (Chi tiết chi đầu tư XDCB chưa có nguồn kinh phí). Quỹ chỉ được xét duyệt quyết toán các khoản chi này khi có đủ chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách về các khoản tiền, hàng viện trợ theo quy định của chế độ tài chính. 

7- Khi công trình XDCB hoàn thành, Quỹ là đơn vị chủ đầu tư phải tiến hành tính toán, phân bổ chi phí quản lý dự án và chi phí khác theo nguyên tắc: 

a) Các chi phí quản lý dự án và chi phí khác liên quan đến đối tượng tài sản nào thì tính trực tiếp cho đối tượng tài sản đó.

b) Các chi phí quản lý dự án và chi phí khác có liên quan đến nhiều đối tượng tài sản thì phải phân bổ theo những tiêu thức thích hợp. 

8- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thực tế phát sinh được kết chuyển vào các tài khoản chi phí có liên quan trong một kỳ kế toán hoặc có thể phân bổ cho các kỳ kế toán. Trường hợp sửa chữa lớn mang tính chất cải tạo, nâng cấp làm tăng thêm năng lực hoặc kéo dài thời gian sử dụng của TSCĐ thì chi phí đó được ghi tăng nguyên giá của TSCĐ. 

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA

 TÀI KHOẢN 241 - XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

Bên Nợ:

- Chi phí thực tế về đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh (TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình);

- Chi phí đầu tư để cải tạo, nâng cấp TSCĐ.

Bên Có:

- Giá trị công trình bị loại bỏ và các khoản duyệt bỏ khác kết chuyển khi quyết toán được duyệt;

- Các khoản ghi giảm chi phí đầu tư XDCB, chi phí sửa chữa lớn;

- Giá trị TSCĐ và các tài sản khác hình thành qua đầu tư XDCB, mua sắm đã hoàn thành đưa vào sử dụng;

 
- Giá trị công trình sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành kết chuyển khi quyết toán được duyệt.

Số dư bên Nợ:

- Chi phí XDCB và sửa chữa lớn TSCĐ dở dang;

- Giá trị công trình XDCB và sửa chữa lớn TSCĐ đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng hoặc quyết toán chưa được duyệt.

Tài khoản 241- XDCB dở dang, có 3 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 2411- Mua sắm TSCĐ: Phản ánh chi phí mua sắm TSCĐ và tình hình quyết toán chi phí mua sắm TSCĐ trong các trường hợp TSCĐ mua về phải qua lắp đặt, chạy thử trước khi đưa vào sử dụng (Kể cả mua TSCĐ mới hoặc đã qua sử dụng). 

Trường hợp TSCĐ mua về phải đầu tư, trang bị thêm hoặc phải qua lắp đặt, chạy thử mới sử dụng được thì mọi chi phí mua sắm, trang bị thêm, lắp đặt TSCĐ được phản ánh vào tài khoản này để tính nguyên giá TSCĐ. Trường hợp TSCĐ mua về đưa vào sử dụng ngay không phải qua lắp đặt, chạy thử,.... thì không phản ánh vào TK 2411.    

- Tài khoản 2412- XDCB: Phản ánh chi phí đầu tư XDCB và tình hình quyết toán chi phí đầu tư XDCB của Quỹ. Chi phí đầu tư XDCB phản ánh vào tài khoản này bao gồm: Chi xây lắp, chi thiết bị, chi phí khác. Tài khoản này được mở chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình và phải theo dõi chi tiết theo từng loại chi phí đầu tư XDCB.

- Tài khoản 2413- Sửa chữa lớn TSCĐ: Phản ánh chi phí sửa chữa lớn TSCĐ và tình hình quyết toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐ. Chi phí sửa chữa thường xuyên TSCĐ không hạch toán vào tài khoản này mà hạch toán vào các tài khoản chi phí có liên quan.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

 

I- Kế toán mua sắm TSCĐ
Khi mua TSCĐ phải qua lắp đặt, chạy thử thì toàn bộ giá trị TSCĐ mua về và chi phí lắp đặt, chạy thử,... có liên quan đến TSCĐ mua về được phản ánh vào bên Nợ TK 2411. Khi công tác lắp đặt, chạy thử hoàn thành, TSCĐ được bàn giao đưa vào sử dụng, kế toán ghi tăng TSCĐ.

1- Khi mua TSCĐ phải qua lắp đặt, kế toán phản ánh giá trị TSCĐ mua về:

1.1- Trường hợp TSCĐ mua về dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (2411- Mua sắm TSCĐ) 

Có các TK 111, 112, 331, 462, 441 ...( Tổng giá thanh toán).

Nếu rút dự toán chi chương trình, dự án để mua TSCĐ, đồng thời ghi Có TK 009- Dự toán chi chương trình, dự án.

1.2- Trường hợp TSCĐ mua về dùng cho hoạt động dịch vụ, ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (2411- Mua sắm TSCĐ) 
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31132) (nếu có)
       
Có các TK 111, 112, 331, ...( Tổng giá thanh toán).

2- Chi phí lắp đặt, chạy thử phát sinh:

2.1- Trường hợp chi phí lắp đặt, chạy thử cho TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, ghi:   

Nợ TK 241- XDCB dở dang (2411- Mua sắm TSCĐ)  

              Có các TK 111, 112, 331, ...(Tổng giá thanh toán).

2.2- Trường hợp chi phí lắp đặt, chạy thử TSCĐ dùng cho hoạt động dịch vụ, ghi: 

Nợ TK 241- XDCB dở dang (2411- Mua sắm TSCĐ)  

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31132) (nếu có)
         
Có các TK 111, 112, 331, ... (Tổng giá thanh toán)
3- Khi bàn giao TSCĐ để đưa vào sử dụng và quyết toán được duyệt ghi tăng nguyên giá TSCĐ, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

Có TK 241- XDCB dở dang (2411- Mua sắm TSCĐ).

Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và ghi vào các tài khoản có liên quan tùy theo nguồn kinh phí hoặc các quỹ dùng để mua TSCĐ, ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nếu mua TSCĐ bằng nguồn kinh phí hoạt động) 

Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu mua TSCĐ bằng nguồn kinh phí dự án)

Nợ TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB (Nếu mua TSCĐ bằng nguồn kinh phí đầu tư XDCB)

Nợ TK 431- Các quỹ (Nếu mua TSCĐ bằng các quỹ)   

     

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

Trường hợp mua TSCĐ bằng nguồn vay hoặc nguồn vốn kinh doanh thì không ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

II- Kế toán chi phí đầu tư XDCB

1- Khi nhận khối lượng xây dựng, lắp đặt,... hoàn thành do bên nhận thầu bàn giao, căn cứ vào hợp đồng giao thầu, biên bản nghiệm thu khối lượng, phiếu giá công trình, hóa đơn bán hàng để hạch toán:

1.1- Trường hợp đầu tư XDCB để hình thành TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, ghi: 

Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412- XDCB) 

Có TK 331- Các khoản phải trả (3311- Phải trả người cung cấp) (Tổng giá thanh toán).

1.2- Trường hợp đầu tư XDCB để hình thành TSCĐ dùng cho hoạt động dịch vụ, ghi: 

Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412- XDCB) 
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31132) (nếu có)
Có TK 331- Các khoản phải trả (3311- Phải trả người cung cấp) (Tổng giá thanh toán).

2- Trường hợp chuyển thẳng thiết bị không cần lắp đến địa điểm thi công giao cho bên nhận thầu hoặc giao cho bên sử dụng thiết bị:

2.1- Trường hợp đầu tư XDCB để hình thành TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, ghi: 

Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412- XDCB)                

Có TK 331- Các khoản phải trả (3311- Phải trả người cung cấp) (Tổng giá thanh toán).

2.2- Trường hợp đầu tư XDCB để hình thành TSCĐ dùng cho hoạt động dịch vụ, ghi: 

Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412- XDCB)                

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31132) (nếu có)
Có TK 331- Các khoản phải trả (3311- Phải trả người cung cấp) (Tổng giá thanh toán).
3- Khi trả tiền cho người nhận thầu, người cung cấp vật tư, thiết bị, dịch vụ có liên quan đến hoạt động đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311- Phải trả người cung cấp)

Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412- XDCB)
Có các TK 111, 112, 312,...

Có các TK  462, 441 (Rút dự toán để chi trả). 

Nếu rút dự toán chi chương trình, dự án, dự toán chi đầu tư XDCB để ứng trước tiền cho bên nhận thầu thì đồng thời ghi Có TK 009.

4- Khi xuất thiết bị giao cho bên nhận thầu:

- Đối với thiết bị không cần lắp, ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412- XDCB)

Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Chi tiết thiết bị trong kho).

- Đối với thiết bị cần lắp:

+ Khi xuất thiết bị cần lắp giao cho bên nhận thầu lắp đặt, ghi:

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Chi tiết thiết bị đưa đi lắp)

Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Chi tiết thiết bị trong kho).

+ Khi có khối lượng lắp đặt hoàn thành của bên nhận thầu bàn giao, khối lượng lắp đặt đã được nghiệm thu và chấp nhận thanh toán, thì giá trị thiết bị đưa đi lắp mới được coi là hoàn thành đầu tư, ghi;

Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412- XDCB)

Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Chi tiết thiết bị đưa đi lắp).

5- Khi phát sinh các khoản chi phí quản lý và chi phí khác liên quan đến hoạt động đầu tư XDCB:

5.1- Trường hợp đầu tư XDCB để hình thành TSCĐ sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, ghi: 
Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412- XDCB) 
Có các TK 111, 112, 312, 331,...(Tổng giá thanh toán), hoặc

Có các TK 462, 441...(Tổng giá thanh toán) (Rút dự toán để chi trực tiếp).

Nếu rút dự toán chi chương trình, dự án, dự toán chi đầu tư XDCB thì đồng thời ghi Có TK 009.

5.2- Trường hợp đầu tư xây dựng để hình thành TSCĐ sử dụng cho hoạt động dịch vụ, ghi: 
Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412- XDCB)             

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31132) (nếu có)                            
Có các TK 111, 112, 312, ....
Có TK 331- Các khoản phải trả (3312- Phải trả nợ vay).

6- Khi các khoản tạm ứng được quyết toán vào chi phí đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang          

Có TK 312- Tạm ứng.

7- Trong quá trình đầu tư XDCB nếu nguyên liệu, vật liệu sử dụng không hết nhập lại kho, ghi: 

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 241- XDCB dở dang.
8- Khi quyết toán kinh phí đầu tư XDCB:

8.1- Căn cứ quyết toán đã được duyệt, kế toán ghi tăng giá trị của TSCĐ đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và kết chuyển những chi phí được duyệt bỏ ghi giảm nguồn kinh phí đầu tư XDCB, phần chi phí không được duyệt bỏ và số chi sai phải thu hồi, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

Nợ TK 213- TSCĐ vô hình

Nợ TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB (Phần chi phí được duyệt bỏ -  nếu có)

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác) (Phần chi phí không được duyệt bỏ phải thu hồi) 

Có TK 241- XDCB dở dang.

Đồng thời căn cứ vào nguồn kinh phí hoặc các quỹ để đầu tư XDCB, kế toán ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và các tài khoản có liên quan:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nếu đầu tư XDCB bằng nguồn kinh phí hoạt động)

Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu đầu tư XDCB bằng nguồn kinh phí dự án)

Nợ TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB (Nếu đầu tư XDCB bằng nguồn kinh phí đầu tư XDCB)

Nợ TK 431- Các quỹ (Nếu đầu tư XDCB bằng các quỹ)

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

8.2- Trường hợp đầu tư XDCB bằng nguồn vốn vay, nguồn vốn kinh doanh, hoặc các quỹ dùng cho hoạt động dịch vụ, cần chú ý:

- Trường hợp đầu tư XDCB để hình thành TSCĐ dùng cho hoạt động dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, thì chi phí phản ánh vào TK 241 là chi phí không có thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào được phản ánh vào TK 31132 "Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ". 

- Trường hợp đầu tư XDCB để hình thành TSCĐ dùng cho hoạt động dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, thì chi phí đầu tư XDCB phản ánh vào TK 241 bao gồm cả thuế GTGT đầu vào.

- Trường hợp dùng các quỹ cho đầu tư XDCB để hình thành TSCĐ dùng cho hoạt động dịch vụ thì khi TSCĐ đã hoàn thành đưa vào sử dụng, căn cứ quyết toán kinh phí đầu tư XDCB được duyệt, kế toán ghi tăng TSCĐ như trường hợp 8.1, đồng thời kết chuyển tăng nguồn vốn kinh doanh, ghi:

Nợ TK 431- Các quỹ 

Có TK 411- Nguồn vốn kinh doanh. 

10- Trường hợp đầu tư XDCB bằng nguồn kinh phí hoạt động đến cuối năm khối lượng xây dựng đã hoàn thành được nghiệm thu và chấp nhận thanh toán:

10.1-  Hạch toán năm báo cáo:

Hạch toán năm báo cáo giá trị khối lượng XDCB hoàn thành: Căn cứ vào bảng xác nhận giá trị khối lượng XDCB hoàn thành đến 31/12, kế toán lập "Chứng từ ghi sổ" để phản ánh giá trị khối lượng công tác XDCB hoàn thành liên quan đến số kinh phí hoạt động được ngân sách cấp cho công tác XDCB trong năm được quyết toán vào chi hoạt động của năm báo cáo. Căn cứ "Chứng từ ghi sổ", ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (6612 - Năm nay)

Có TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3373- Giá trị khối lượng
 XDCB hoàn thành).

10.2- Hạch toán năm sau:

Đối với giá trị khối lượng XDCB hoàn thành đã quyết toán vào kinh phí năm trước, khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng căn cứ vào “Biên bản giao nhận TSCĐ”, ghi:

Nợ các TK 211, 213 

Có TK 241- XDCB dở dang (2412)

Đồng thời, ghi: 

Nợ TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (Phần giá trị của khối lượng XDCB hoàn thành đã quyết toán năm trước)
Nợ TK 661- Chi hoạt động (Phần giá trị của khối lượng XDCB hoàn thành của năm nay tương ứng với số kinh phí được cấp năm nay)
Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

III- Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ
Công tác sửa chữa lớn TSCĐ của Quỹ có thể tiến hành theo phương thức tự làm hoặc giao thầu.

1- Theo phương thức tự làm, các chi phí phát sinh được tập hợp vào bên Nợ TK 241 "XDCB dở dang" (TK 2413) và được theo dõi chi tiết theo từng công trình, từng công tác sửa chữa lớn TSCĐ. Khi phát sinh chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, căn cứ vào chứng từ có liên quan, ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (2413- Sửa chữa lớn TSCĐ) 

          
Có các TK 111, 112, 331, 462,...

Đồng thời ghi Có TK 009- Dự toán chi chương trình, dự án (Nếu rút dự toán chi chương trình, dự án để sửa chữa lớn).

2- Theo phương thức giao thầu sửa chữa lớn, khi nhận được khối lượng sửa chữa lớn do bên nhận thầu bàn giao, ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (2413- Sửa chữa lớn TSCĐ)

Có TK 331- Các khoản phải trả (3311- Phải trả người cung cấp).

3- Trường hợp sửa chữa lớn TSCĐ được đầu tư bằng nguồn vốn vay hoặc nguồn vốn kinh doanh dùng cho hoạt động dịch vụ, ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (2413) (Không bao gồm thuế GTGT)

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31132) (nếu có)     


Có các TK 111, 112, 331,...

4- Khi công trình sửa chữa lớn hoàn thành, kế toán phải tính giá thành thực tế của từng công trình sửa chữa lớn hoàn thành để quyết toán số chi phí này theo nguồn kinh phí dùng để sửa chữa lớn:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nếu dùng nguồn kinh phí hoạt động để SCL)
Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu dùng nguồn kinh phí dự án để SCL)

Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ (Nếu dùng nguồn vốn kinh doanh hoặc nguồn vốn vay để SCL TSCĐ dùng cho hoạt động dịch vụ)
Có TK 241- XDCB dở dang (2413- Sửa chữa lớn TSCĐ).  

5- Trường hợp cải tạo, nâng cấp làm tăng năng lực hoặc kéo dài thời gian sử dụng của TSCĐ thì toàn bộ chi phí cải tạo, nâng cấp TSCĐ hoàn thành phải ghi tăng nguyên giá TSCĐ:

Nợ các TK 211, 213


Có TK 241- XDCB dở dang (2413- Sửa chữa lớn TSCĐ).

- Căn cứ vào nguồn kinh phí dùng để cải tạo, nâng cấp TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nếu cải tạo, nâng cấp bằng nguồn kinh phí hoạt động)


Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu cải tạo, nâng cấp bằng nguồn kinh phí dự án)

         

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

6- Nếu chi phí sửa chữa lớn TSCĐ dùng cho hoạt động dịch vụ cần phải phân bổ dần do phát sinh lớn thì khi công tác sửa chữa lớn đã hoàn thành, ghi:

Nợ TK 643- Chi phí trả trước

Có TK 241- XDCB dở dang (2413- Sửa chữa lớn TSCĐ).

7- Định kỳ, khi phân bổ dần chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí hoạt động dịch vụ, ghi:

Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ 
          
Có TK 643- Chi phí trả trước.

8- Trường hợp công tác sửa chữa lớn bằng nguồn kinh phí hoạt động đến cuối năm đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao thanh quyết toán công trình:

8.1- Hạch toán năm báo cáo:
Cuối năm giá trị khối lượng SCL hoàn thành: Căn cứ vào bảng xác nhận giá trị khối lượng SCL hoàn thành đến 31/12, kế toán lập "Chứng từ ghi sổ" để phản ánh giá trị khối lượng công tác SCL hoàn thành liên quan đến số kinh phí hoạt động được ngân sách cấp cho công tác SCL trong năm được quyết toán vào chi hoạt động của năm báo cáo. Căn cứ "Chứng từ ghi sổ", ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (6612 - Năm nay)

Có TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3372- Giá trị khối lượng SCL hoàn thành).

8.2- Hạch toán năm sau:
Đối với giá trị khối lượng công tác sửa chữa lớn hoàn thành đã quyết toán vào kinh phí năm trước, khi công tác sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, ghi:

Nợ TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3372- Giá trị khối lượng sửa chữa lớn hoàn thành) (Phần đã quyết toán năm  trước) 

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Phần quyết toán năm nay)

Có TK 241- XDCB dở dang
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